
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

PHÒNG KHOÁNG SẢN VÀ THUỶ LỢI 

––––––––––– 

Số: 151/BC-KSTL 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Đồng Nai, ngày 08 tháng 8 năm 2025 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác nước dưới đất và 

phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của Hợp tác xã An 

Phát đối với công trình khai thác nước tại Mỏ đá Tân Cang 7, phường Tam 

Phước, tỉnh Đồng Nai. 
–––––––––––––––––––––– 

Kính gửi: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai 

thác nước dưới đất của Hợp tác xã An Phát (mã hồ sơ: H19.151-250804-4751) đối 

với công trình khai thác nước tại Mỏ đá Tân Cang 7, phường Tam Phước, tỉnh 

Đồng Nai (địa giới hành chính cũ: phường Tam Phước, thành phố Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai) với lưu lượng 15 m3/ngày đêm (hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung theo Văn bản 

số 690/SoNNMT-KSTL ngày 16/7/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường). 

Sau khi xem xét thẩm định hồ sơ, Phòng Khoáng sản và Thuỷ lợi báo cáo 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường kết quả thẩm định hồ sơ như sau: 

I. Căn cứ pháp lý: 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

- Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2023; 

- Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

về ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam; 

- Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; 

- Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ 

Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch 

vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; 

- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;  

- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; 

- Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quy 

định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước;   

- Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật 
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Tài nguyên nước; 

- Thông tư số 14/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường quy định phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền và 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực tài nguyên nước; 

- Quyết định số 25/2025/QĐ-UBND ngày 18 tháng 03 năm 2025 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành bảng giá tính giá thuế tài nguyên đối với 

nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

năm 2025; 

- Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc uỷ quyền cho Sở Nông nghiệp và Môi trường thực 

hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực tài nguyên nước và lĩnh vực môi 

trường; 

- Quyết định số 2432/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Đồng Nai và Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước thuộc lĩnh vực giá - 

công sản và tài chính đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (không có nội dung quy 

định về chế độ, chính sách sử dụng ngân sách nhà nước); 

- Quyết định số 2230/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2025 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban 

hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Tài 

nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Môi trường, 

Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

- Quyết định số 12/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đồng Nai về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai. 

- Quyết định số 127/QĐ-SoNNMT ngày 03 tháng 7 năm 2025 của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường về việc phân công nhiệm vụ đối với Giám đốc, các Phó 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn 

chế khai thác nước dưới đất, lập danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước 

dưới đất thành phố Biên Hoà; 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác nước dưới đất của Hợp tác xã An Phát 

đề ngày 27 tháng 06 năm 2025 và hồ sơ kèm theo; 

II. Kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

1. Tình hình hoạt động của dự án: 

- Hợp tác xã An Phát hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 

3601453458 do Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng 

Nai (địa danh hành chính mới: phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai). Địa chỉ trụ sở 

chính: 779, khu phố Thiên Bình, phường Tam Phước, thành phố Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai (nay là phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai). 
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- Ngành nghề hoạt động: Khai thác, chế biến khoáng sản theo Giấy phép 

khoáng sản số 4016/UBND ngày 14/11/2018, thời hạn giấy phép đến 30/4/2034. 

- Về thủ tục đất đai: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất số DC 548905 của Hợp tác xã An Phát, Sở Tài 

nguyên và môi trường tỉnh Đồng Nai ký ngày 27/12/2021; thửa đất số 108, tờ bản 

đồ số 20, diện tích 12206,0m2, mục đích sử dụng: Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 

làm đồ gốm, thời hạn sử dụng đất đến 28/01/2034. 

- Về tình hình khai thác, sử dụng nước:   

+ Công trình khai thác nước dưới đất của Hợp tác xã An Phát tại Mỏ đá Tân 

Cang 7 đã được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 

72/GP-UBND ngày 04/4/2022, thời hạn giấy phép: 03 năm kể từ ngày ký, lưu 

lượng cấp phép: 15 m3/ngày đêm, công trình gồm 01 giếng khoan; Quyết định số 

1676/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt tiền cấp 

quyền khai thác tài nguyên nước của Hợp tác xã An Phát, khai thác nguồn nước 

dưới đất công trình tại Mỏ đá Tân Cang 7 phường Phước Tân – Tam Phước, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

+ Chế độ khai thác của công trình: 365 ngày/năm. 

+ Nhu cầu khai thác nước: Theo báo cáo của Hợp tác xã An Phát và sổ nhật 

ký theo dõi lưu lượng nước khai thác thời gian qua ghi nhận: trung bình khoảng 12 

m3/ngày đêm; nước giếng được bơm tự động lên bồn chứa (dung tích 05 m3) để sử 

dụng chủ yếu cho khu vực nhà ăn, nhà vệ sinh; bên cạnh đó, có sử dụng để tưới 

cây cảnh trong khuôn viên nhà văn phòng. Đồng thời, Hợp tác xã An Phát có mua 

nước sạch bên ngoài (nước bình 20L, 350ml) để sử dụng cho mục đích ăn, uống 

(có chứng từ mua bán kèm theo). 

Đối với nước dùng cho mục đích tưới cây bên ngoài, vệ sinh máy móc, vệ 

sinh, sân văn phòng, xịt tưới nước đường làm ẩm sân đường, cơ sở sử dụng nước 

từ hồ lắng dưới moong khai thác khoáng sản theo nội dung Giấy phép môi trường 

số 148/GP-BTNMT ngày 19/5/2023 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho 

Hợp tác xã An Phát. 

2. Về sự phù hợp với các quy định về tài nguyên nước: 

- Theo báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất của Hợp tác xã An Phát 

cho biết công trình khai thác nước tại Mỏ đá Tân Cang 7, phường Tam Phước, tỉnh 

Đồng Nai hoạt động ổn định, mực nước khai thác ổn định qua các năm và dao 

động trong khoảng giới hạn mực nước cho phép của công trình, đảm bảo khả năng 

khai thác nước phục vụ hoạt động cơ sở với lưu lượng khai thác 15 m3/ngày.đêm. 

- Theo quy định tại khoản 5, Điều 31 Luật Tài nguyên nước 2023, khoản 2 

Điều 33, Điều 34 Nghị định 53/2024/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành 

Luật quy định việc xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất phải 

bảo đảm hài hòa quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan và 

được xem xét, khoanh định tại các khu vực sau đây: (1) Vùng 1: Khu vực có nguy 

cơ sụt, lún đất; Khu vực có nguồn nước dưới đất có nguy cơ bị xâm nhập mặn; (2) 
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Vùng 2: Khu vực có mực nước dưới đất bị suy giảm liên tục và có nguy cơ vượt 

ngưỡng khai thác nước dưới đất và (3) Vùng: Vùng hạn chế hỗn hợp (là các khu 

vực chồng lấn của Vùng 1 và Vùng 2). Các tổ chức, cá nhân được quyền khai thác, 

sử dụng tài nguyên nước dưới đất để phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ và các mục đích khác theo quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2023 và 

quy định khác của pháp luật có liên quan (khoản 1 Điều 42 Luật Tài nguyên nước 

2023) nếu đáp ứng các điều kiện cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước và giấy 

phép thăm dò nước dưới đất (Điều 57 Luật Tài nguyên nước 2023) ngoại trừ trường 

hợp công trình khai thác tài nguyên nước của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi vùng 

cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị 

định 53/2024/NĐ-CP hoặc nguồn nước không đảm bảo cho việc cấp nước bình 

thường. 

- Theo Văn bản số 654/CN-KT ngày 08/7/2025 của Công ty Cổ phần cấp 

nước Đồng Nai về việc xác định khả năng cung cấp nước máy đến Hợp tác xã An 

Phát tại Mỏ đá Tân Cang 7, phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai cách tuyến ống 

D110 từ đường Hàm Nghi vào Trung đoàn cảnh sát cơ động khoảng 2km. Tuyến 

ống cấp nước do Chi nhánh cấp nước Long Thành trực thuộc Công ty Cổ phần cấp 

nước Đồng Nai quản lý, vận hành và khai thác. 

3. Vị trí khai thác và các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình: 

- Tên công trình: Công trình khai thác nước dưới đất tại Mỏ đá Tân Cang 7, 

phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai của Hợp tác xã An Phát. 

- Mục đích khai thác nước: Phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong phạm vi cơ 

sở. 

- Vị trí giếng khoan khai thác: Nằm trong khuôn viên đất của Mỏ đá Tân 

Cang 7, phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai của Hợp tác xã An Phát.  

- Tổng số giếng: 01 giếng. 

- Tầng chứa nước khai thác: Khe nứt Jura (j1-2). 

- Tổng lưu lượng nước khai thác: 15 m3/ngày đêm. 

- Thời hạn của giấy phép: 03 năm. 

- Chế độ khai thác của công trình: 365 ngày/năm. 

- Các thông số cơ bản của công trình cụ thể như sau: 

Số 

hiệu  

Tọa độ (VN2000,  

kinh tuyến trục107045’ 

múi chiếu 30) 

Chiều sâu  

đặt ống lọc 

(m) 

Chiều sâu 

 mực nước động 

lớn nhất cho 

phép (m) 

Tầng chứa 

nước khai 

thác 

X(m) Y(m) Từ Đến 

GK1 1204178 411129 20 60 40 
Khe nứt 

Jura (j1-2) 
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- Thông tin về toạ độ giếng, chiều sâu đặt ống lọc và giới hạn mực nước động 

lớn nhất cho phép của công trình được căn cứ theo: (1) Đơn đề nghị cấp phép khai 

thác nước dưới, Báo cáo hiện trạng khai thác nước và Bản vẽ cấu trúc công trình 

khai thác giếng khoan kèm theo; (2) Điều 32 Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 

16/5/2024 của Chính phủ và khoản 2 Điều 24 Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ; (3) Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá xác định 

vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, lập danh mục khu vực phải đăng 

ký khai thác nước dưới đất thành phố Biên Hoà.  

III. Về phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt 

1. Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Tài nguyên nước năm 2023; 

Điều 9 Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Điều này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 3 

Thông tư số 14/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường thì công trình khai thác nước dưới đất của của Hợp tác xã An Phát 

thuộc trường hợp phải xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước 

sinh hoạt. 

2. Căn cứ dự thảo Giấy phép khai thác nước dưới đất do Sở Nông nghiệp và 

Môi trường cấp cho Hợp tác xã An Phát; Phòng Khoáng sản và Thuỷ lợi đề xuất 

nội dung phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình 

với các thông tin chính như sau: 

- Tên công trình: Công trình khai thác nước dưới đất tại Mỏ đá Tân Cang 7, 

phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai của Hợp tác xã An Phát. 

- Mục đích khai thác nước: Phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong phạm vi cơ 

sở. 

- Vị trí giếng khoan khai thác: Nằm trong khuôn viên đất của Mỏ đá Tân 

Cang 7, phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai của Hợp tác xã An Phát.  

- Số lượng giếng khoan khai thác: 01 giếng. 

- Tổng lưu lượng nước khai thác: 15 m3/ngày đêm. 

- Vị trí tọa độ và các thông số của công trình cụ thể như sau: 

Số hiệu  

Tọa độ (VN2000,  

kinh tuyến trục107045’ múi chiếu 30) Tầng chứa nước khai 

thác 

X(m) Y(m) 

GK1 1204178 411129 Khe nứt Jura (j1-2) 

- Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình 

khai thác do Chủ công trình đề xuất trong báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới 

đất của công trình: 20 m tính từ miệng giếng khoan của công trình. 

IV. Kết luận và kiến nghị: 
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Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác nước dưới đất của Hợp tác xã An Phát, 

khai thác nguồn nước dưới đất công trình tại Mỏ đá Tân Cang 7, phường Tam 

Phước, tỉnh Đồng Nai là đủ điều kiện để cấp giấy phép theo quy định. 

Với các nội dung trên, Phòng Khoáng sản và Thuỷ lợi kính trình Giám đốc 

Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, cấp Giấy phép khai thác nước dưới đất, 

và phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho Hợp tác xã An 

Phát, khai thác nguồn nước dưới đất công trình tại Mỏ đá Tân Cang 7, phường 

Tam Phước, tỉnh Đồng Nai của Hợp tác xã An Phát theo đề nghị với thời hạn giấy 

phép là 03 năm./. 

Đính kèm: Dự thảo giấy phép khai thác nước dưới đất và quyết định phê 

duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho Hợp tác xã An Phát. 

Nơi nhận:                                                                                                                                  
- Trưởng phòng (để báo cáo); 

- Lưu: VT, KSTL (03b);  
Yen(Bach) 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

   

Hứa Quốc Bách 
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